
SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN NHƯ THANH 

Số:      /TB-BVNT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Như Thanh, ngày 13 tháng  09 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm chẩn đoán  và vật tư y tế tại bệnh viện đa 

khoa Như Thanh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Lê Hữu Hiệp – Trưởng  Khoa Dược bệnh viện đa khoa huyện Như 

Thanh. 

Điện thoại: 0974272923 

Email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh. 

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

- Nhận qua email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 13 tháng 09 năm 2024 đến trước 16h30 

ngày 22 tháng 09 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 09 năm 

2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá. 

STT Danh mục 
Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 
Số lượng 

đơn 

vị 

tính 

mailto:Lehiep.bvnt@gmail.com
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1  
1.HÓA CHẤT, VẬT TƯ DÙNG CHO MÁY SINH HÓA A15 HÃNG BIOSYTEMS - TÂY BAN 

NHA 

1 

Hóa chất dùng cho 

xét nghiệm Alanine 

Aminotransferase 

ALT/GP 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Alanine 

Aminotransferase ALT/GPT mẫu huyết thanh hoặc huyết 

tương người. Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 1.6 - 800 U/L 

. Thành phần: 

A. Thuốc thử : Đệm Tris 150 mmol/L, L-alanin 750 

mmol/L, lactat  dehydrogenase > 1350 U/L, pH 7,3. 

B. Thuốc thử : NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 

mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. 

Độ lặp lại CV ≤  2,8% 

Đô tái lặp CV ≤  5,3% 

3,000 ml 

2 

Hóa chất dùng cho 

xét nghiệm 

Aspartate 

Aminotransferase 

AST/GOT 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Aspartate 

Aminotransferase AST/GOT mẫu huyết thanh hoặc huyết 

tương người.. Phương pháp đo: IFCC. Dải đo: 1.67 - 800 

U/L. Thành phần: 

A. Thuốc thử : Đệm Tris 121 mmol/L, L-aspartat 362 

mmol/L, malat dehydrogenase > 460 U/L,   lactat 

dehydrogenase > 660 U/L, pH 7,8. 

B. Thuốc thử : NADH 1,9 mmol/L, 2-oxoglutarat 75 

mmol/L, natri hydroxid 148 mmol/L, natri azid 9,5 g/L. 

3,000 ml 

3 
Hóa chất dùng cho 

xét nghiệm Glucose 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Glucose mẫu 

huyết thanh, huyết tương hoặc dịch não tủy người.. Phương 

pháp đo: Glucose oxidase/peroxidase. Dải đo: 0.0126 -27.5 

mmol/L . Thành phần: 

A. Thuốc thử chứa: Phosphat 100 mmol/L, phenol 5 

mmol/L, glucose oxidase > 10 U/mL, peroxidase > 1 

U/mL, 4-aminoantipyrin 0,4 mmol/L, pH 7,5. 

S. Chất chuẩn Glucose/Urea/Creatinine Standard chứa: 

Glucose 100 mg/dL (5,55 mmol/L), ure 50 mg/dL, 

creatinin 2 mg/dL. Chất chuẩn gốc dạng dung dịch nước. 

Thể tích 5 mL 

Độ lặp lại CV ≤  1,2% 

Đô tái lặp CV ≤  2,7% 

2,020 ml 

4 

Hóa chất dùng cho 

xét nghiệm 

Creatinine 

Hóa chất dùng cho xét nghiệm định lượng Creatinine mẫu 

huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu người.. Phương 

pháp đo: JAFFÉ COMPENSATED. Dải đo: 3.5 - 1768 

µmol/L . Thành phần: 

A. Thuốc thử (5 lọ x 50 mL) chứa: Natri hydroxid 0,4 

mol/L, chất tẩy rửa 

B. Thuốc thử (5 lọ x 50 mL) chứa: Acid picric 25 mmol/L. 

Độ lặp lại CV ≤  3,2% 

Đô tái lặp CV ≤  3,5% 

2,000 ml 



II 2.Sinh phẩm chẩn đoán  
 

5 Test covid 

Định tính phát hiện kháng nguyên SARS-Cov-2 trong mẫu 

ngoáy dịch tỵ hầu của người. Sử dụng các cặp kháng thể 

đơn dòng có độ nhạy và độ đặc hiệu cao đối với kháng 

nguyên SARS-Cov-2 (protein N và protein S). Độ nhạy 

tương quan: 96,30%. Độ đặc hiệu tương quan: 99,75%. Độ 

chính xác tương quan: 99,02%.  

- Ngưỡng phát hiện:  142 TCID50/mL với vi rút SARS-

CoV-2 nuôi cấy bất hoạt và 0,1ng/mL với kháng nguyên tái 

tổ hợp SARS-Cov-2.  

- Không phản ứng chéo với Influenza A H1N1 và H5N1 ở 

nồng độ 1,0x10^5 PFU/mL  

300 test 

III 3. vật tư y tế 
 

6 
Chỉ Carelon 

(Nylon) số 3/0 

Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi liền kim số 3/0 chất liệu 

Polyamide , lớp bao phủ bằng silicon. Kim làm bằng thép 

không gỉ, được phủ silicon. Chỉ số 3/0, dài 75 cm, kim tam 

giác 3/8, dài 20 mm. Đóng gói vô trùng 

312 Sợi 

7 

Ống nghiệm lấy 

máu Lithium 

Heparin MPV nắp 

nhựa 

Ống nghiệm sản xuất từ nhựa Polypropylene. 

- Thể tích ống nghiệm tùy loại : từ 2.0ml đến 10ml. 

- Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine lithium. 

Hóa chất Heparine lithium có thể ở dạng lỏng 

- Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa, nắp bật 

4,800 ống 

8 Test thử thai HCG 

Định tính phát hiện hCG trong nước tiểu của người  

- Độ nhạy tương quan: 100%  

- Độ đặc hiệu tương quan: 100% 

- Độ chính xác tương quan: 100%.  

Ngưỡng phát hiện: 25 mIU/mL. 

Không bị phản ứng chéo bởi các chất sau: LH (500 

mIU/mL), FSH (1000 mIU/mL) và TSH (1000 μIU/mL) 

Không bị gây nhiễu bởi các chất: Acetaminophen (20 

mg/dL), Caffeine (20 mg/dL), Glucose (2 g/dL), 

Hemoglobin (1 g/dL).  

Sản phẩm  đạt chứng chỉ FSC Đức 

Đọc kết quả tại phút thứ 3 

200 test 

9 
Canuyn nhựa có 

chế độ hãm miệng 

Thiết kế bán cứng, không độc hại, linh hoạt và không gây 

kích ứng 

- Các cạnh được hoàn thiện mịn và bo tròn, ít sang chấn 

miệng, tối đa hóa sự thoải mái cho bệnh nhân 

- Đường dẫn khí êm ái giúp làm sạch dễ dàng 

30 cái 

 
Tổng cộng:  09 khoản 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:     



Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận dự trù. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  Không quá 90 ngày 

kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng. 

Nơi nhận: 

- Như trên:( Đăng tải Website: 

http://benhviendakhoanhuthanh.vn/ ) 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                    Hoàng Công Hưng 
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